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Câu 1: Tính chất nào không phải tính chất vật lý chung của kim loại?
Tính dẫn điện      B. Tính dẫn nhiệt          C. Tính cứng       D. Có ánh kim
Câu 2: Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là FeSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4?
A. Fe                        B. Zn                          C. Cu                   D. Mg
Câu 3: Tính chất nào không phải tính chất hóa học của Sắt?
A. Tác dụng với phi kim	                          B. Tác dụng với dung dịch axit
C. Tác dụng với dung dịch muối               D. Tác dụng với dung dịch bazơ
Câu 4: Có thể điều chế FeCl2 từ phương pháp nào sau đây?
A.Cho Fe tác dụng với dd HCl.                 B.Cho bột Fe2O3 tác dụng với dd HCl.
C.Cho Fe tác dụng với dd ZnCl2.              D. Cho Fe cháy trong khí Cl2
Câu 5: Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học giảm dần?
A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe                        B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn
C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K                        D. K, Mg, Al, Zn, Fe, Cu
Câu 6: Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào xảy ra phản ứng hóa học?
 A. Al + dd HCl.                                       B. Cu + dd H2SO4 loãng.
 B. Al + dd MgSO4.                                  D. Cu + dd MgSO4
Câu 7: Cho sơ đồ phản ứng: A + HCl ->  ACl2 + H2. Hỏi A có thể là chất nào sau đây?
A. Cu                      B. Al                     C. Fe              D. Na
Câu 8: Kim loại Al có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây?
A. HCl, CuSO4, FeO                                B. HCl, CuCl2, NaOH
C. NaOH, BaCl2, CaCO3                                        D. FeO, H2SO4, Na2SO4.
Câu 9: Hòa tan 4,05 gam nhôm bằng 200ml dung dịch H2SO4 1M. Biết hiệu suất phản ứng 75%. Thể tích khí H2 thu được(đktc) là:
A. 4,48 lít                 B. 5,04 lít               C. 3,36 lít                D. 3,78 lít
Câu 10: Cho 3,4 gam hỗn hợp gồm hai kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl dư, thu được 1,12 lít khí(đktc) và chất rắn X, có khối lượng a gam. Tên của X và giá trị của a là:
A. Cu và 0,15gam                                 B. Zn và 3,25 gam      
C. Cu và 3,25 gam                                D. Zn và 0,15 gam
Câu 11: Dãy các kim loại đều phản ứng được với dung dịch AgNO3 sinh ra kim loại mới là:
 A. Al, Zn, Mg, Cu         B. K, Na, Mg, Al      C.Fe, K, Fe, Ag    D. Zn, Mg, K, Cu
Câu 12: Cho thanh kẽm vào dung dịch CuSO4 thấy có hiện tượng:
A. thanh kẽm tan dần ra
B. màu xanh của dd CuSO4 bị nhạt dần
C. có lớp kim loại màu đỏ bám ngoài thanh kẽm
D. kim loại kẽm tan dần, màu xanh của dd nhạt dần đồng thời có lớp kim loại màu đỏ bám ngoài thanh kẽm.
Câu 13: Cho 1,4 g kim loại hóa trị II tác dụng hết với dd HCl thu được 0,56 lit H2 ở đktc. Hỏi đó là kim loại nào trong số các kim loại sau?
A. Mg                    B. Zn                     C. Fe                      D. Ni
Câu 14: Al và Fe đều phản ứng được với
A. dd H2SO4(l)       B. dd NaOH            C. dd ZnSO4        D. dd FeSO4  
Câu 15: Có các chất bột Mg, Al, Al2O3 . Chỉ dùng một trong số chất nào cho dưới đây để nhận biết các chất bột trên?
A. dd HCl           B. dd NaOH           C. dd CuSO4        D. dd AgNO3     
Câu 16: Dãy các kim loại nào sau đây được sắp theo thứ tự hoạt động hóa học tăng dần?
A. Na, Al, Zn, Fe, Pb, Cu, Ag                          C. Al, Na, Zn, Fe, Pb, Ag, Cu
B. Ag, Cu, Fe, Zn, K, Al, Na,                           D. Ag, Cu, Fe, Zn, Al, Na, K
Câu 17: Dung dịch FeSO4 có lẫn CuSO4 . Để loại bỏ CuSO4 ta ngâm vào dd trên kim loại nào sau đây?
    A.Al                            B. Zn                        C. Fe                           D. Pb
Câu 18: Sau một ngày lao động ta phải làm vệ sinh các thiết bị máy móc, dụng cụ lao động bằng kim loại. Việc làm này có mục đích là gì?
A. Để kim loại sáng bóng đẹp mắt.                 B.Để không gây ô nhiễm môi trường
B. Để không làm bẩn quần áo khi lao động.   C.Để kim loại đỡ bị ăn mòn
Câu 19: Cho 8 g hỗn hợp bột kim loại Mg và Fe phản ứng với dd HCl dư thấy thoát ra 5,6 lit khí H2 ở đktc. Cô cạn dd thư được m g muối khan. Giá trị của m là:
A. 22,25g               B. 22,75g                   C. 24,45g                 D. 25,75g
Câu 20: Nung một mẫu thép có khối lượng 10g trong khí oxi dư thấy sinh ra 0,1568 lit CO2 ở đktc. Phần trăm  khối lượng cacbon  trong mẫu thép là:
A. 0,64%                B. 0,74%                   C. 0,84%                  D. 0,48%
Câu 21. Gang và thép là hợp kim của:
	A. nhôm với đồng    B. sắt với cacbon    C. cacbon với silic      D. sắt với nhôm
Câu 22. Quặng manhetit chứa:
	A. FeCl3    	B. Fe2O3  	C. Fe3O4   	D. FeO
Câu 23. Kim loại nhôm không phản ứng với dung dịch:
	A. AlCl3    	B. Cu(NO3)2  	C. AgNO3    	D. FeCl2
Câu 24. Muối sắt (III) được tạo thành khi cho sắt tác dụng với:
	A. khí Cl2 (to cao)    	B. H2SO4 loãng  	C. CuSO4    	D. HCl
Câu 25. Phần trăm cacbon có trong gang là:
	A. từ 6 – 10%    	B. dưới 2%  	C. từ 2 – 5%    	D. trên 10%
Câu 26. Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch bazơ (kiềm)?
	A. Fe    	B. Ag  	C. Al   	D. Cu
Câu 27. Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn. Số kim loại tác dụng được với dung dịch Pb(NO3)2 là: 
	A. 1    	B. 2  	C. 3    	D. 4
Câu 28. Phần trăm sắt có trong quặng hematit là:
 	A. 66,67%    	B. 77,78%  	C. 72,41%   	D. 70%
Câu 29. Dung dịch FeSO4 và dung dịch CuSO4 đều tác đụng được với kim loại:
 	A. Ag    	B. Fe  	C. Cu    	D. Zn
Câu 30. Phản ứng hóa học nào dưới đây không xảy ra?  


	A. Mg +  HCl     		B. Pb + CuSO4   	


	C. K + H2O     		D. Ag +  Al(NO3)3
Câu 31. Kim loại Al tác dụng được với dung dịch:
	A. Mg(NO3)2    	B. Ca(NO3)2  	C. KNO3    	D. Cu(NO3)2
Câu 32. Dãy kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành Cu kim loại:
	A. Al, Zn, Fe	    	B. Zn, Pb, Au  
	C. Mg, Fe, Ag	    	D. Na, Mg, Al
Câu 33. Cho 6,5 gam kim loại kẽm vào dung dịch HCl dư. Khối lượng muối thu được là: 
	A. 13,6 gam   	B. 1,36 gam  	C. 20,4 gam    	D. 27,2 gam
Câu 34. Cho 4,8 gam kim loại magie tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric. Thể tích khí hiđro thu được (ở đktc) là:
	A. 44,8 lít    	B. 4,48 lít  	C. 2,24 lít    	D. 22,4 lít
Câu 35. Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%. Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng là:
	A. 100 gam    	B. 80 gam  	C. 90 gam    	D. 150 gam
Câu 36. Có 4 kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học. Biết Z và T tan trong dung dịch HCl, X và Y không tan trong dung dịch HCl, Z đẩy được T trong dung dịch muối T. X đẩy được Y trong dung dịch muối Y. Thứ tự hoạt động hóa học của kim loại tăng dần như sau:
	A. Z, T, X, Y    		B. Y, X, T, Z  	
	C. Z, T, Y, X    		D. T, Z, X, Y
Câu 37. Cho 4,8 gam kim loại M có hóa trị II vào dung dịch HCl dư , thấy thoát ra 4,48 lít khí hiđro (ở đktc). Vậy kim loại M là:
	A. Ca    	B. Fe  	C. Mg    	D. Ba
Câu 38. Hợp chất MgSO4 có tên gọi đúng là:
A. Magie sunfit       B. Magie sunfat     C. Magie sunfurơ    D. Magie sunfua
Câu 39. Hiện tượng gì xảy ra khi cho một thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng?
	A. Thanh đồng tan, khí không màu thoát ra.    		
	B. Thanh đồng tan, dung dịch chuyển màu xanh lam. 
	C. Không có hiện tượng gì.	
	D. Xuất hiện kết tủa trắng.
Câu 40. Cho 10 gam hỗn hợp gồm Al và Cu vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 6,72 lít khí hiđro (đktc). Phần trăm của nhôm trong hỗn hợp là:
	A. 81%    	B. 54%  	C. 27%    	D. 40%
Câu 41. Hoà tan hoàn toàn 32,5 gam một kim loại M (hoá trị II) bằng dung dịch H2SO4 loãng được 11,2 lít khí hiđro (ở đktc). M là
	A. Zn    	B. Fe  	C. Mg    	D. Cu
Câu 42. Nhôm là kim loại:
	A. Dẫn điện và nhiệt tốt nhất trong số tất cả kim loại     		
	B. dẫn điện và nhiệt đều kém
	C. dẫn điện tốt nhưng dẫn nhiệt kém.	
	D. dẫn điện và nhiệt tốt nhưng kém hơn đồng.
Câu 43. Người ta có thể dát mỏng được nhôm thành thìa, xoong, chậu, giấy gói bánh kẹo là do nhôm có tính:
	A. dẻo    	B. dẫn điện  	C. dẫn nhiệt    	D. ánh kim
Câu 44. Nguyên liệu sản xuất nhôm là quặng:
	A. pirit    	B. manhetit  	C. hematit    	D. boxit
Câu 45. Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất CuCl2, dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm?
	A. AgNO3    	B. HCl 	C. Cu    	D. Al
Câu 46. Trong các chất sau đây chất nào chứa hàm lượng sắt nhiều nhất?
	A. FeS2    	B. FeO 	C. Fe2O3    	D. Fe3O4
Câu 47. Để chuyển FeCl3 thành Fe(OH)3, người ta dùng dung dịch:
	A. AgNO3    	B. HCl 	C. NaOH    	D. H2SO4
Câu 48. Một loại quặng chứa 82% Fe2O3. Thành phần phần trăm của Fe trong quặng theo khối lượng là:
	A. 57,4%    	B. 70%  	C. 57%    	D. 56,4%
Câu 49. Hoà tan 16,8 gam kim loại hoá trị II vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Kim loại đem hoà tan là:
	A. Mg    	B. Fe 	C. Zn    	D. Cu
Câu 50. Một tấm kim loại bằng vàng bị bám một lớp kim loại sắt ở bề mặt, để làm sạch tấm kim loại vàng ta dùng:
	A. Dung dịch CuSO4 dư	B. Dung dịch FeSO4 dư	
	C. Dung dịch ZnSO4 dư	D. Dung dịch H2SO4 loãng dư
Câu 51. Một người thợ bạc đã làm lẫn Zn và Fe vào Ag. Để thu được Ag tinh khiết thì người ta dùng dung dịch nào sau đây?
      A. Dung dịch AgNO3                            	  B. Dung dịch Fe(N03)2 
      C. Dung dịch H2SO4 loãng                         D. Cả A, C đều đúng
Câu 52. Cho sơ đồ phản ứng:   A + HCl ⟶   MgCl2       +…   Hỏi A có thể là chất nào sau đây?  
       A. Mg    	B. MgO  	C. MgCO3    	D. Mg(OH)
Câu 53. Kim loại nào sau đây có tính dẻo lớn nhất?
      A. Al                B. Cu            C. Ag                   D. Au
Câu 54. Hòa tan lượng dư bột nhôm vào 180 ml dung dịch HCl 1M đến khi phản ứng kết thúc, thu được 1,512 lít hiđro (đktc). Hiệu suất phản ứng là:
    A. 70%               B. 75%         C. 80%               D. 85%
Câu 55. Lấy hỗn hợp gồm Al và Fe đem tác dụng với dung dịch CuSO4, thu được dung dịch A và chất rắn B gồm 2 kim loại. Cho B tác dụng với dung dịch H2SO4 (loãng) thấy có khí bay lên. Trong B chứa:  
   A. Fe, Cu              B. Al, Cu              C. Al, Fe          D. Al, Fe, Cu
Câu 56. Để phân biệt nhôm và đồng, người ta dùng dung dịch nào sau đây:
  A. Dung dịch HCl                            B. Dung dịch NaCl
  C. Dung dịch HNO3                         D. Dung dịch phenolphtalêin
Câu 57. Cho một mẫu sắt vào dung dịch chứa đồng thời 2 muối Cu(NO3)2 và AgNO3. Nếu chỉ thu được một kim loại thì số muối tạo thành là bao nhiêu (trong các giá trị sau)?
   A. 1                B. 2                           C. 3                                D. 4
Câu 58. Ngâm một lá kẽm trong 20 gam dung dịch muối CuSO4 10% cho đến khi kẽm không tan được nữa thì dừng phản ứng. Khối lượng đồng tạo thành và nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng là:
   A. 2 gam và 10,06%    				B. 0,8 gam và 10,06%  
   C. 10,68 gam và 9,8%   			 D. Một kết quả khác
Câu 59. A là quặng hematit chứa 60% Fe2O3, B là quặng manhetit chứa 69,6% Fe3O4. Cần trộn A, B theo tỉ lệ khối lượng như thế nào để thu được quặng C mà từ 1 tấn quặng C có thể điều chế được 0,5 tấn gang chứa 4% cacbon?
A. mA/mB=5/2    	B. mA/mB=2/5  	C. mA/mB=2/3    	D. mA/mB=3/2
Câu 60. Cho đinh sắt sạch vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4. Hiện tượng quan sát được là:
 A. Có khí bay lên, tạo kết của đỏ gạch.   
 B. Đinh sắt bị mòn, có kết tủa đỏ gạch bám trên đinh sắt.  
 C. Màu xanh nhạt dần, đinh sắt mòn, có kết tủa đỏ gạch. 
 D. Không có hiện tượng gì.
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